
Phòng GD- ĐT Văn Lâm
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I. Nhận biết

Câu 1: Chất nào sau đây có thể dùng điều chế trực tiếp rượu etylic:

A. Etilen
B. Axetilen
C. Metan
D. Benzen

Câu 2: Axit axetic có tính axit vì:

A. Phân tử có chứa nhóm –OH



B. Phân tử có chứa nhóm –OH và nhóm –COOH 

C. Phân tử có chứa nhóm –COOH

D. Phân tử có chứa C, H, O

Câu 3: Axit axetic không tác dụng với kim loại nào sau đây:

A. Cu

B. Mg

C. K

D. Ca



Câu 4: Chọn câu đúng:

A. Những chất có nhóm –OH và –COOH tác dụng được với NaOH

B. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với NaOH

C. Những chất có nhóm–COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng được với Na

D. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với Na còn những chất có nhóm–COOH tác dụng được với Na và NaOH

Câu 5: Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Mg:

A. CH3 – CH2 – OH 

B. CH3 – CH2 – CH2 – OH 

C. CH3 – CH2 – COOH 
D. CH3 – COO – CH3
Câu 6: Chọn câu đúng:

A. Dầu ăn là este của glixerol



B. Dầu ăn là este của glixerol
và axit béo

C. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol
và các axit béo

D. Dầu ăn là hợp chất vô cơ

II. Thông hiểu

Câu 7: Cho chuỗi phản ứng sau:



A ( C2H5OH ( B ( CH3COOC2H5 ( C ( CO2

Các chất A, B, C lần lượt là:

A. C6H6, CH3COOH, C2H5OH
B. C2H4, CH3COOH, C2H5OH

C. C6H12O6; CO2; CO


D. C2H2, CH3COOH, C2H5OH

Câu 8:  Cho sơ đồ chuyển hóa sau: A 
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 CH3COOH


Các chất A, B, C lần lượt là

A. C2H5OH; C2H4; CH3COOC2H5


B. C2H4; C2H5OH; C2H2

C. CH3COONa; C2H5OH; C2H4

 
D. C2H2; C2H4; C2H5OH 

Câu 9: Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy 23 gam rượu etylic nguyên chất:

A. 224 lít
B. 168 lít

C. 336 lít

D. 252 lít

Câu 10: Khối lượng kim loại Na cần lấy để tác dụng đủ với 80g C2H5OH là:
A. 25g                      B. 35g              C. 40g                  D. 45g

Câu 11: Muốn nhận biết CH3COOH, C2H5OH và C6H6 người ta có thể dùng:

A. Quỳ tím
B. Na

C. Zn

D. Quỳ tím và Na

Câu 12: Cho các chất: Mg, CaO, Cu, K2CO3, NaCl, C2H5OH, NaOH, H2SO4. Có bao nhiêu chất tác dụng được với axit axetic:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6



Câu 13: Cho rượu etylic 900 tác dụng với natri. Số phản ứng hóa học có thể xảy ra là 

A. 1.        


B. 2.     

C. 3.     

D. 4.

Câu14:Một loại chất béo được coi là este của Glixerol và axit panmitic C15H31COOH. Công thức của loại este này là:
A. (C15H31COO)3C3H5
     C. C15H31COOC3H5
B. (C15H31COO)2C3H5
D. C15H31COO(C3H5)3

III. Vận dụng

 Câu 15: Cho 0,1mol axit axetic tác dụng với 0,15mol rượu etylic thu được 0,05mol etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 100%
B. 50%

C. 30%

D. 20%

Câu 16: Cho 92g hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết với Na thì thể tích H2 ở đktc là :
A. 11.2lít
B. 2,24lít
C. 3,36lít
D. 4,48lít


Câu 17: Thực hiện phản ứng e ste hóa hoàn toàn m gamCH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH thu được 0,02mol este. m có giá trị là:
A. 2,1g    

B. 1,1g

C. 1,2g

D. 1,4g

Câu 18: Chia mg rượu etylic chia làm 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho tác dụng hết với Na thu được 2,24lít khí Hidro( đktc)

Phần 2: Thực hiện phản ứng e ste hóa với CH3COOH. Giả sử hiệu suất đạt 100% thì khối lượng e ste thu được là:

A. 17,6g

B. 16,7g

C. 17,8g

D. 18,7g

IV. Vận dụng cao:

Câu 19: A,B là 2 a xit no đơn chức lien tiếp trong  dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 4,6gA và 6g B tác dụng hết với kim loại Na thu được 2,24lít Hidro(đktc). Công thức phân tử của các a xít là:
A. HCOOH và CH3COOH

B. CH3COOH và C2H5COOH

C. C2H5COOH và C3H7COOH

D. C3H7COOH và C4H9COOH

Câu 20:Đốt a gam hỗn hợp 2 rượu A và B cùng dãy đồng đẳng của rượu etylic thu được 70,4g CO2 và 39,6g nước. Giá trị của A là: 
A. 3,32g
B. 33,2g

C. 16,6g

D. 24,9g
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